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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII)


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) bao gồm: Nghị quyết số: 8-NQ/TU; Nghị quyết số: 9-NQ/TU; Nghị quyết số: 10-NQ/TU; Nghị quyết số: 11-NQ/TU; Nghị quyết số: 12-NQ/TU;

Căn cứ kết luận họp UBND tỉnh kỳ tháng 5/2002 tại Thông báo số 54/TB-UB ngày 06/6/2002 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII), bao gồm:

1. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 8-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 9-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

3. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 10-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010.

4. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 11-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.
5. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 12-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn
Điều 2: Tổ chức thực hiện.

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp, người đứng đầu các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các kế hoạch tại điều 1 quyết định này.

2. Giao trách nhiệm cho: 

- Sở Kế hoạch và đầu tư làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức phối hợp thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện các kế hoạch tại khoản 2 và khoản 3 điều 1 quyết định này.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức phối hợp thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện các kế hoạch tại khoản 1 điều 1 quyết định này.

- Sở Văn hoá thông tin làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức phối hợp thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện các kế hoạch tại khoản 4 điều 1 quyết định này.

- Ban Tổ chức chính quyền tỉnh làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức phối hợp thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện các kế hoạch tại khoản 5 điều 1 quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính -  sự nghiệp, người đứng đầu các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hà Phúc Mịch


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nghị quyết số 08-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện
Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

(Kèm theo Quyết định số: 332/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND tỉnh)


	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện, hoàn thành

	I
	Củng cố hợp tác xã hiện có
	
	
	

	1
	Đối với HTX nông lâm nghiệp:

Hướng dẫn các HTX hiện có tập trung tổ chức tốt các khâu dịch vụ tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, trong đó trọng tâm là các khâu dịch vụ: thuỷ lợi, làm đất, cung ứng giống, vật tư, tiêu thụ sản phẩm, điện...


	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Quý II/2002

	1.1
	Dịch vụ thuỷ lợi:

- Rà soát các công trình thuỷ lợi xây dựng bằng  nguồn vốn của Nhà nước và các nguồn vốn khác chuyển giao cho các HTX quản lý và sử dụng.

- Củng cố các Ban quản lý công trình thuỷ lợi.
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	
	Hoàn thành trong năm 2003

	1.2
	Dịch vụ làm đất:
	
	
	

	a
	Cân đối sức kéo hiện có, xây dựng kế hoạch giải phóng đất nhanh, kịp thời vụ. Mỗi huyện, thị xã chọn từ 3 HTX trở lên chỉ đạo dịch vụ làm đất để rút kinh nghiệm.
	UBND các huyện, thị xã
	UBND các xã, các HTX nông lâm nghiệp
	Trong vụ đông-xuân 2002-2003

	b
	Tổ chức tại mỗi huyện ít nhất 1 cửa hàng giới thiệu máy nông nghiệp và tổ chức cung ứng thuận tiện cho HTX và nhân dân có nhu cầu. Khuyến khích các thành phần kinh tế khác kinh doanh máy nông nghiệp và dịch vụ làm đất (Riêng vụ Đông - Xuân 2002-2003: 100% đất được giải phóng ngay sau khi gặt vụ Mùa để đảm bảo thời vụ sản xuất).
	Công ty giống vật tư nông lâm nghiệp.


	Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp, UBND các huyện, các thành phần kinh tế
	Tháng 7/2002

	c
	Tổng hợp nhu cầu vay vốn mua máy nông nghiệp.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh
	Tháng 7/2002

	d
	Tổ chức đào tạo về vận hành, bảo dưỡng và quản lý máy nông nghiệp
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	e
	Thành lập tổ hoặc đội dịch vụ chuyên ngành về cơ khí nông nghiệp hoạt động trên địa bàn.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp - thủ công nghiệp
	Tháng 10/2002

	1.3
	Dịch vụ cung ứng giống, vật tư:
	
	
	

	a
	Xây dựng phương án, kế hoạch cung ứng giống vật tư cho từng vụ, tổng hợp nhu cầu và đăng ký với đơn vị cung ứng để đáp ứng kịp thời cho sản xuất.
	Công ty giống vật tư nông lâm nghiệp.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, UBND các xã, HTX
	Từ tháng 6/2002

	b
	Củng cố, kiện toàn hệ thống đại lý vật tư nông lâm nghiệp; hết năm 2002: 100% HTX có hợp đồng đại lý giống, vật tư với Công ty. Tổ chức dịch vụ cung ứng giống, vật tư cho các HTX.
	Công ty giống vật tư nông lâm nghiệp.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Từ tháng 6/2002

	1.4
	Dịch vụ tiêu thụ nông lâm sản:
	
	
	

	a
	Tổ chức khâu dịch vụ tiêu thụ mía cho hộ nông dân, thông qua hợp đồng cụ thể giữa xã viên và HTX, đảm bảo vụ ép năm 2002-2003 tiêu thụ hết sản phẩm vùng mía nguyên liệu.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	UBND các xã, HTX trong vùng nguyên liệu mía của Công ty đường Tuyên Quang và Công ty đường Sơn Dương
	Vụ 2002-2003

	b
	Phương thức Tổ chức dịch vụ tiêu thụ đối với các sản phẩm hàng hoá như: chè, cây ăn quả cho hộ nông dân; đồng thời chỉ đạo dịch vụ tiêu thụ nguyên liệu giấy, sản phẩm chăn nuôi.
	UBND các huyện, thị xã
	Sở Thương mại du lịch, các HTX
	Tháng 8/2002

	c
	Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ tiêu thụ nông lâm sản trình UBND tỉnh.
	Giao cho Sở Tài chính-Vật giá
	Các ngành liên quan
	Trong quý III/2002.

	1.5
	Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi:

Tổ chức có hiệu quả đưa các tiến bộ kỹ thuật, giống cây, giống con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; thực hiện ngay công tác kiểm tra đồng ruộng, chuồng trại, dự tính, dự báo kịp thời tình hình sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh động vật và tổ chức phòng, chống kịp thời, có hiệu quả.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Tháng 6//2002

	1.6
	Dịch vụ cung ứng quản lý điện:
	
	
	

	a
	Xây dựng phương án và chỉ đạo các xã, các Ban điện xã chuyển giao quản lý, kinh doanh dịch vụ điện cho HTX. Các HTX thành lập tổ dịch vụ điện để quản lý, kinh doanh dịch vụ điện. Thành lập HTX kinh doanh dịch vụ điện nông thôn.
	Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp
	Điện lực Tuyên Quang, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Quý III/2002.

	b
	Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ quản lý, kinh doanh dịch vụ điện cho các HTX.
	Điện lực Tuyên Quang
	Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp
	Quý III/2002

	c
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 322/QĐ-UB ngày 15/4/1996 và 323/QĐ/UB ngày 25/4/1996 của UBND tỉnh về: xây dựng, quản lý lưới điện nông thôn và tổ chức, nhiệm vụ của ban quản lý điện xã.
	Điện lực Tuyên Quang
	Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp
	Quý III/2002

	1.7
	Xây dựng thí điểm các HTX chuyên canh:

Xây dựng thí điểm mỗi huyện, thị xã từ 1 đến 2 HTX chuyên canh cấy công nghiệp, cây ăn quả, sản xuất nguyên liệu giấy, chăn nuôi đại gia súc, để rút kinh nghiệm, mở rộng.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp, Liên minh các HTX
	Tháng 7/2002

	2
	HTX phi nông nghiệp:

- Củng cố các HTX hiện có, khảo sáy các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn. Củng cố HTX mua bán huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá

- Hướng dẫn thành lập các HTX, tổ hợp tác chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, xây dựng với quy mô vừa và nhỏ, hoạt động dịch vụ vận tải, thương mại...
	Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Liên minh các HTX
	Trong tháng 6/2002

	II
	Thực hiện cơ chế chính sách tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển:
	
	
	

	1
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
	
	
	

	1.1
	Xây dựng chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo về công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ HTX trình UBND tỉnh phê duyệt.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Công nghiệp - TCN, Liên minh các HTX, Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật và dạy nghề.
	Thực hiện từ tháng 7/2002; hoàn thành trong năm 2003.

	1.2
	Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý các HTX trên địa bàn.
	UBND các huyện, thị xã
	Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật và dạy nghề.
	Tháng 8/2002

	1.3
	Xây dựng kế hoạch lựa chọn, tăng cường cán bộ trực tiếp làm việc ở các HTX theo Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Trong năm 2002

	1.4
	Hướng dẫn và tổ chức thực hiện thí điểm bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các viên HTX.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	UBND các huyện, thị 
	Trong quý III năm2002

	1.5
	Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các hương trình khuyến nông.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trung tâm khuyyến nông lâm
	Tháng 7/2002

	2
	Thực hiện chính sách đất đai:
	
	
	

	2.1
	Xây dựng kế hoạch thực hiện "dồn điền, đổi thửa".
	Sở Địa chính
	Sở NN-PTNT, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 7/2002

	2.2
	Rà soát, quy hoạch cho thuê đất, giao đất và cấp giấy chwngs nhận quyền sử dụng đất cho HTX làm trụ sở, làm cơ sở sản xuất kinh doanh.
	Sở Xây dựng
	Sở Địa chính, Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Tháng 7/2002

	2.3
	Dự thảo quy định về việc giảm mức nộp tiền thuê đất và chi phí khai phá, tôn tạo đất đai cho HTX.
	Sở Tài chính-Vật giá
	Sở Địa chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp, Liên minh các HTX
	Tháng 7/2002

	3
	Chính sách tài chính - tín dụng:
	
	
	

	3.1
	Dự thảo quy định về việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền đến năm 2010 cho hộ nông dân. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với HTX nông lâm nghiệp.
	Sở Tài chính-Vật giá
	Cục Thuế tỉnh, Sở Địa chính và các ngành liên quan
	Tháng 7/2002

	3.2
	Dự thảo quy định về việc góp vốn bằng tiền, tài sản của HTX, các thành viên HTX.
	Sở Tài chính-Vật giá
	Sở Công nghiệp - TCN, Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tháng 7/2002

	3.3
	Giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng của HTX nông lâm nghiệp từ trước năm 1996 theo Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thị xã
	Hoàn thành trong năm 2002-2003

	3.4
	- Tăng mức cho vay và tạo thuận lợi về thủ tục vay vốn đối với các HTX.

- Tổ chức thí điểm hoạt động tín dụng nội bộ trong các HTX.
	Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng đầu tư và phát triển và các tổ chức tín dụng khác
	
	Từ quý III/2002

	4
	Hướng dẫn ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới vào sản xuất
	Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp
	Từ tháng 7/2002

	5
	Thực hiện chính sách tiếp thị và mở rộng thị trường:

Xây dựng chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường cho kinh tế tập thể.
	Sở Thương mại và Du lịch
	Các ngành chức năng của tỉnh, huyện, thị và Liên minh HTX
	Từ tháng 7/2002

	6
	Thực hiện chính sách về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng;
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
	Từ tháng 7/2002

	6.1
	Xây dựng đường giao thông liên thôn, đường điện, công trình thuỷ lợi đầu mối và kênh mương nội đồng
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Sở Giao thông VT, Sở Nông nghiệp & PTNT, Điện lực tỉnh. 
	Từ tháng 7/2002

	6.2
	Bàn giao cho HTX các công trình, dự án về thuỷ lợi, giao thông, điện...do nhà nước xây dựng đã hoàn thành để HTX quản lý, làm dịch vụ.
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
	Sở Giao thông VT, Sở Nông nghiệp & PTNT, Điện lực tỉnh, Sở Tài chính VG.
	Tháng 7/2002

	III
	Củng cố tổ chức cán bộ làm công tác chỉ đạo kinh tế tập thể:
	
	
	

	1
	Thành lập Phòng quản lý kinh tế HTX nông lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Ban tổ chức chính quyền tỉnh
	Tháng 6/2002

	2
	Củng cố tổ chức, đổi mới lề lối làm việc.
	Liên minh HTX tỉnh
	Ban tổ chức chính quyền tỉnh
	Trong năm 2002

	3
	Bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi kinh tế tập thể
	UBND các huyện, thị xã
	Các ngành liên quan
	Trong năm 2002
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện
Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân.

(Kèm theo Quyết định số: 332/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND tỉnh)

                        

	STT
	NỘI DUNG
	Cơ quan chủ trì 
	Cơ quan phối hợp 
	Thời gian hoàn thành

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Xây dựng, ban hành và công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với quy hoạch.
	
	
	

	1
	Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 (điều chỉnh).
	Sở KH&ĐT
	Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 11/2002

	2
	Quy hoạch phát triển ngành kinh tế:
	
	
	

	2.1
	Quy hoạch phát triển nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt)
	Sở NN&PTNT
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	2.2
	Quy hoạch phát triển rừng
	Sở NN&PTNT
	
	Tháng 10/2002

	2.3
	Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	Sở CN - TCN
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	1
	2
	3
	4
	5

	2.4
	Quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch
	Sở TMDL
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	3
	Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng:
	
	
	

	3.1
	Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông
	Sở GTVT
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 11/2002

	3.2
	Quy hoạch phát triển mạng lưới điện
	Điện lực tỉnh
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 11/2002

	3.3
	Quy hoạch phát triển hệ thống thuỷ lợi
	Sở NN&PTNT
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 11/2002

	3.4
	Quy hoạch phát triển mạng lưới thông tin liên lạc
	Bưu điện tỉnh
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 11/2002

	3.5
	Quy hoạch phát triển hệ thống cấo nước
	Sở Xây dựng
	Các Sở, Ngành liên quan Công ty Cấp thoát nước và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 11/2002

	4
	Quy hoạch thị xã, thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã:
	
	
	

	4.1
	Quy hoạch điều chỉnh thị xã Tuyên Quang và thị trấn Nà Hang
	Sở Xây dựng
	Các Sở, Ngành liên quan, UBND huyện Na Hang, UBND thị xã Tuyên Quang
	Tháng 7/2002

	4.2
	Quy hoạch điều chỉnh các thị trấn, huyện lỵ (Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hoá). Riêng quy hoạch thị trấn huyện lỵ Yên Sơn hoàn thành trong năm 2003
	Sở Xây dựng
	Các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện còn lại.
	Tháng 10/2002

	4.3
	Quy hoạch thị xã, thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã
	Sở Xây dựng
	Các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện thị xã.
	Năm 2003

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo từng địa bàn và mục đích sử dụng
	Sở Địa chính
	Các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện thị xã.
	Tháng 11/2002

	II
	Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách.
	
	
	

	1
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định của tỉnh không còn phù hợp.
	Sở Tư pháp
	Các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện thị xã.
	Tháng 8/2002 và thường xuyên hàng tháng

	2
	Chính sách đất đai
	
	
	

	2.1
	Quy hoạch đất đai cho các thành phần kinh tế thuê lầm mặt bằng đầu tư sản xuất kinh doanh. Công khai giá cho thuê đất, thời gian cho thuê.
	Sở Xây dựng
	Sở Địa chính, Sở CN - TCN, Sở TCVG và các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	2.2
	Xây dựng Quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây  dựng cơ sở hạ tầng chung (giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc) tại các khu vực dành riêng cho đầu tư, xây dựng các cơ sở sản xuất - kinh doanh. 
	Sở KH&ĐT
	Sở KH&ĐT, Sở TCVG, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	2.3
	Xây dựng Quy định về cơ chế khuyến khích kinh tế tư nhân đầu tư vào việc sử dụng đất trống, đồi trọc để sản xuất hàng hoá theo hướng chuyên canh cây công nghiệp (nguyên liệu giấy, cây chè...); được vay vốn, miễn, giảm thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước.
	Sở NN&PTNT
	Sở XD, Sở TCVG, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 10/2002

	2.4
	Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
	Sở Địa chính
	Sở XD, Sở TCVG, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Chính sách tài chính, tín dụng
	
	
	

	3.1
	Tài chính, thuế:
	
	
	

	3.1.1
	Xây dựng Quy định về chế độ và phương thức bảo đảm để kinh tế tư nhân tiếp cận và được hưởng các ưu đãi của Nhà nước đầu tư theo các mục tiêu được Nhà nước khuyến khích.
	Sở KH&ĐT
	Cục Thuế, Sở TCVG và các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	3.1.2
	Đề án Đổi mới chế độ kê khai nộp thuế phù hợp với đặc điểm và trình độ của kinh tế tư nhân.
	Cục Thuế
	Cục Thuế, Sở TCVG và các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	3.1.3
	Hệ thống hoá, hướng dẫn, tập huấn các quy định của Nhà nước về chế độ kế toán, kiểm toán, công khai tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
	Sở TCVG 
	Cục Thuế và các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	3.2
	Tín dụng:
	
	
	

	3.2.1
	Đề án Đổi mới các thủ tục cho vay vốn phù hợp với trình độ của hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
	Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn
	Tháng 7/2002

	3.2.2
	Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc kinh tế tư nhân được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn ngân hàng.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
	Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn
	Tháng 7/2002

	3.2.3
	Xây dựng quy định chế độ trách nhiệm về thông tin các nguồn vốn tín dụng, tư vấn trợ giúp kinh tế tư nhân lập dự án đầu tư bằng vốn vay.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
	Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn
	Tháng 7/2002

	3.2.4
	Xây dựng quy định chế độ phối hợp giữa các tổ chức tín dụng và các cơ quan chức năng trong việc thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn vay, thu nợ.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
	Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn
	Tháng 7/2002

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Chính sách lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội
	
	
	

	4.1
	Xây dựng quy định chế độ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã trong hoạt động phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn kinh tế tư nhân thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, thời gian làm việc, bảo đảm các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh đối với người lao động.

Xây dựng cơ chế về khuyến khích, tạo điều kiện để hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp tư nhân thu hút lao động, nhất là lao động kỹ thuật, quản lý.
	Sở LĐTB&XH
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	4.2
	Xây dựng Đề án thưc hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động trong hộ kinh doanh cá thể và các D. nghiệp tư nhân.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Sở LĐTB&XH, Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	5
	Chính sách hỗ trợ về đào tạo, khoa học và công nghệ
	
	
	

	5.1
	Xây dựng quy định cơ chế ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiểu biết đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và người lao động.
	Sở TCVG 
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	5.2
	Xây dựng Đề án tăng cường công tác tư vấn về luật pháp, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho các thành phần kinh tế.
	Sở KH&ĐT
	Các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	5.3
	Xây dnựg đề án mở lớp dạy nghề hco người lao động trong các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp tư nhân
	Sở LĐTB&XH
	Sở GD ĐT, Trường THKTKT&DN tỉnh, các Sở, Ngành liên quan 
	Tháng 8/2002

	1
	2
	3
	4
	5

	5.4
	Xây dựng quy định về cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thành lập cơ sở dạy nghề, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật cho kinh tế tư nhân tại tỉnh.
	Sở LĐTB&XH
	Sở GD ĐT, Trường THKTKT&DN tỉnh, các Sở, Ngành liên quan 
	Tháng 8/2002

	5.5
	Xây dựng quy định về cơ chế khuyến khích , hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ. Khen thưởng các cá nhân và doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả các công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh
	Sở KHCNMT
	Sở TCVG, các Sở, Ngành liên quan 
	Tháng 8/2002

	6
	Chính sách hỗ trợ về thông tin, xúc tiến thương mại
	
	
	

	6.1
	Xây dựng quy định về chế độ, nội dung cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cho các thành phần kinh tế tư nhân.
	Sở KHCNMT
	Các Sở, Ngành liên quan 
	Tháng 8/2002

	6.2
	Xây dựng quy định về chế độ, nội dung các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động xúc tiến thương mại ở thị trường trong nước và nước ngoài
	Sở TMDL
	Các Sở, Ngành liên quan 
	Tháng 8/2002

	7
	Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước
	
	
	

	7.1
	Xây dựng quy hoạch và trợ giúp đào tạo cán bộ quản lý cho doanh nghiệp.
	Ban TCCQ
	Các Sở, Ngành liên quan 
	Tháng 8/2002

	7.2
	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch - Đầu tư làm cơ quan đầu mối để phối hợp theo dõi, tổng hợp tình hình, phát hiện và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn và chủ động uốn nắn những sai phạm của kinh tế tư nhân.
	Ban TCCQ
	Sở KH&ĐT, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 7/2002

	1
	2
	3
	4
	5

	7.3
	Xây dựng chế độ công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cơ chế tư nhân và cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết, để nhân dân giám sát các hoạt động công vụ của công chức.
	Ban TCCQ
	Sở KH&ĐT, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	7.4
	Xây dựng Đề án Đổi mới phương thức công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật của kinh tế tư nhân; nắm chắc tình hình đăng ký kinh doanh và hoạt động sau đăng ký kinh doanh của kinh tế tư nhân.
	Sở KH&ĐT
	Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	7.5
	Quy định chế độ báo cáo phù hợp với trình độ, đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn thực hiện tốt quy định về báo cáo định kỳ của doanh nghiệp.
	Sở KH&ĐT
	Sở TCVG, Cục Thống kê, cục Thuế, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002

	7.6
	Hệ thống hoá, phổ biến, hướng dẫn các quy định về việc: Các cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ kiểm tra, thanh tra khi doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật
	Sở Tư pháp
	Sở KH&ĐT, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã
	Tháng 8/2002


	 UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG  
	Độc lập - tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nghị quyết số 08-NQ/TU Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện
Nghị quyết TW 5 (khoá IX) Về đẩy nhanh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010.

(Kèm theo Quyết định số: 332/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002)


I. Mục tiêu và nhiệm vụ
Mục tiêu:

- Xây dựng nền sản xuất hàng hoá tập trung có quy mô hợp lý, hiệu quả và bền vững với năng suất, chất lượng cao.

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, có quan hệ sản xuất phù hợp.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hiện đại không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân ở nông thôn.

Nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.
Đến năm 2005: Đảm bảo kiên cố hoá 100% kênh mương tưới cho những khu vực có diện tích từ 5 ha trở lên; giảm tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp trong GDP từ 50,5% hiện nay xuống dưới 40% giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp xuống 78% hiẹn nay xuống dưới 63% trong tổng lao động xã hội của tỉnh.
Đến năm 2010:

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.

- Xây dựng quan hệ sản xuất phu hợp.

- Phát triển kết cầu hạ tầng.

- Phát triển khoa học - công nghệ.

- Xây dựng đời sống văn hoá - xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

II. Kế hoạch thực hiện:
	STT
	NỘI DUNG
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	A
	Công tác quy hoạch
	
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã
	2002-2010
	

	I
	Rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010.
	Sở KH-ĐT
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã
	2002-2010
	Rà soát xong quy hoạch năm 2002

	II
	Quy hoạch phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung.
	
	
	
	

	1
	Sản xuất cây lương thực:

- Tập trung thâm canh diện tích lúa nước, thâm canh đưa các giống lúa có năng suất cao vào sản xuất, trong đó diện tích lúa lai trên 70%.

- Chuyển một số diện tích 1 vụ sang trồng cây công nghiệp, trồng cây thức ăn gia sức có hiệu quả kinh tế cao hơn.
	Sở NN-PTNT
	UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	- DT lúa lai đến 2005: 30.450 ha.

- Rà soát, xác định số DT lúa một vụ chuyển sang cây CN, cây thức ăn gia súc trên toàn tỉnh xong trong năm 2002.

	2
	Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lâm nghiệp
	
	
	
	

	2.1
	Quy hoạch vùng trồng chè, phấn đấu đến năm 2005 đạt và vượt chỉ tiêu (về DT-NS-Sl) Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII.
	Các công ty chè
	UBND huyện SD, YS, HY
	2002-2005
	Đẩy mạnh thâm canh DT chè hiện có và trồng mới 1.200 ha. Đến năm 2005 đạt DT: 6.483 ha.

	2.2
	Quy hoạch vùng trống mía: 5.000 ha (YS, SD, CH, TXTQ).
	Các công ty đường
	UBND các huyện: SD, YS, CH và TXTQ
	2002-2010
	Ổn định và thâm canh vùng mía tập trung

	2.3
	Quy hoạch vùng nguyên liệu giấy.
	Công ty CP giấy An Hoà
	UBND các huyện: SD, YS, HY và CH
	2002-2005
	Năm 2002 phê duyệt xong quy hoạch.

	2.4
	Quy hoạch vùng trồng cây ăn quả:

Rà soát, xác định diện tích cây ăn quả từng loại (nhãn, vải, cam) trên toàn tỉnh xong trong năm 2002.
	Sở NN-PTNT
	UBND các huyện, thị xã.
	2002-2005
	Đến năm 2005: DT nhãn: 12.730 ha; vải: 3.340 ha; cam: 3.680 ha.

	3
	Về chăn nuôi:
	
	
	
	.

	3.1
	- Số lượng bò thịt đến 2005: 31.000 con.

- Số lượng bò sữa đến 2005: 4.8000 con, trong đó có 1.600 con bò cái sinh sản.
	UBND các huyện YS, SD, YH và thị xã TQ
	Sở NN-PTNT
	2002-2005
	Thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (khoá XIII) số 05-NQ/TU ngày 20/11/2001; thực hiện theo Quyết định số 1815/QĐ-UB ngày 03/11/2001 của UBND tỉnh

	3.2
	Tiến hành bình tuyển, chọn lọc, nhân giống thuần chủng trâu tốt Chiêm Hoá và Nà Hang.
	Sở NN-PTNT
	UBND các huyện CH, NH
	2002-2005
	Năm 2002, Chiêm Hoá: Thực hiện tại 01 xã; Na Hang: Thực hiện tại 01 xã.

	3.3
	Phát triển khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.
	Sở NN-PTNT
	Các huyện CH, NH, HY
	2002-2005
	

	3.4
	Điều chỉnh kế hoạch xây dựng Trung tâm giống Hoàng Khai.
	Sở NN-PTNT
	Công ty Giống VT NLN và UBND huyện Yên Sơn
	2002-2003
	

	4
	Xây dựng hệ thống kênh mương, tưới cho những khu vực có DT từ 5 ha trở lên; xong 1223 Km đến năm 2005
	Sở NN-PTNT
	Các sở: KH-ĐT, TC-VG, XD, GTVT và các huyện, thị xã
	2002-2005
	KH năm 2002: 232,517 km (NHang: 3.km, CHóa: 72,4 km, HYên: 34,4 km; YSơn: 60km; SDương: 58,5 km, TXTQ: 4,217 km).

	5
	Quy hoạch công nghiệp 2001-2010:

Tập trung các ngành: Chế biến các SP nông lâm sản: Nhà máy SX giấy, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, nhà máy chế biến sữa, công nghiệp khai thác - chế biến VLXD, KS...
	Sở CN-TCN
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã
	2002-2010
	Đến 2005, sản lượng: Đường: 24.000t/n; Chè chế biến: 5.000t/n, (XK: 4.5000t/n); Mangan: 10.000t/n; Xi măng. Quặng sắt: 150.000t/n; bột Fenspat Barite: 100.000t/n; thép cán XD: 15.000t/n; thức ăn gia súc: 30.000t/n.

	6
	Quy hoạch thị xã, thị trấn, thị tứ:
	
	
	
	

	6.1
	Điều chỉnh Quy hoạch thị xã Tuyên Quang và thị trấn Nà Hang, thị trấn Sơn Dương, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên), thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hoá).
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	Hoàn thành phê duyệt xong quy hoạch các thị trấn huyện trong năm 2003.

	6.2
	Quy hoạch thị trấn huyện Yên Sơn.
	Sở Xây dựng
	
	2002-2005
	

	6.3
	QUy hoạch các thị trấn, thị tứ, các trung tâm cụm, xã và xã theo hướng đô thị hoá nông thôn.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	

	6.4
	Quy hoạch hệ thống trường lớp (nhà trẻ, lớp mẫu giáo), nhà văn hoá bản, trạm y tế, trụ sở làm việc của xã, phường, thị trấn.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	

	6.5
	Quy hoạch các khu tái định cư nông thôn mới dự án thuỷ điện Nà Hang
	Ban DDTĐC TĐNH
	Sở XD, Sở NN-PTNT và UBND các huyện
	2002-2004
	Năm 2002 YS: Khu Đội Bình: 33 hộ; Khu Phú Lâm: 120 hộ; Khu Nà Hang: 400 hộ ( Hang Khào, Phiêng Hẻo, xã Thanh Tương và TT Nà Hang).



	7
	Phát triển kết cấu hạ tâng và đô thị hoá nông thôn:
	
	
	
	

	7.1
	Phát triển hệ thống giao thông từ tỉnh đến các thôn, bản; nâng cấp và xây dựng 16 cầu lớn, 23 cầu hẹp; tập trung các công trình trọng điểm: Cầu An Hoà, cầu Tứ Quận, cầu Tân Hà, cầu Trung Yên, cầu Kim quan; nhựa hoá 95% tuyến tỉnh lộ; nâng cấp 80 % tuyến đường huyện, 98% số thôn bản có đường ô tô.
	Sở GTVT
	Các sở: KH-ĐT, XD, TCVG, các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	

	7.2
	Phát triển lưới điện: Năm 2002 100% số xã, phường, thị trấn có điện lưới; đến năm 2005 trên 80% số hộ dân sử dụng điện lưới; tăng nhanh công suất sử dụng điện phục vụ sản xuất trong khu vực nông nghiệp và nông thôn.
	Sở CN-TCN
	Điện lực TQ, Các sở: KH-ĐT, XD, TCVG, các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	

	7.3
	Phát triển hệ thống thông tin liên lạc: Hoàn thành xây dựng các điểm bưu điện văn hoá trong xã trong năm 2002; hết năm 2003: 96 xã có dịch vụ Internet; năm 2005: 111/145 xã, phường có dịch vụ Internet; phủ sóng điện thoại di động đến các trung tâm huyện.
	Bưu điện tỉnh
	Các sở: KH-ĐT, XD, TCVG, các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã.
	2002-2005
	Năm 2002 phủ sóng điện thoại di dộng đến các trung tâm huyện: SD, CH, NH; đến 2003: 100% số xã có điện thoại.

	7.4
	Phát triển công nghệ thông tin; nối mạng Internet đến một số TT cụm xã, xã có điều kiện: Nối mạng tới 60% số xã vào năm 2005; 80% số xã vào năm 2010.
	Sở KHCN-MT
	Trung tâm Tin học-NN và UBND các huyện, thị xã
	2002-2010
	Thực hiện Dự án CNTT, năm 2002: Nối mạng Internet đến 30 xã (NH: 4 xã, CH: 7 xã; SD: 4 xã; YS: 10 xã; HY: 5 xã)

	8
	Thương mại, du lịch, dịch vụ:

- Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh đến năm 2010
- Quy hoạch xây dựng: Trung tâm thương mại; TT buôn bán tại các thị trấn, thị tứ; các chơ nông thôn.

- Chỉnh trang tất cảc các chợ hiện có.
	Sở TM-DL
	Các sở, ban, ngành và UBND các huyện
	2002-2010

2002-2010

2002
	Năm 2002-2003, xây dựng quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh.

- Chỉnh tang xong tất cả các chợ hiện có; năm 2002 mở 6 chợ mới

	9
	Kế hoạch dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch và kiến thiết đồng ruộng trên địa bàn tỉnh.
	Sở Địa chính
	UBND huyện, thị 
	2002-2003
	Năm 2002 toàn tỉnh thực hiện xong công tác dồn điền, đổi thửa và cấp CNQSD đất ở 40 xã, HY: 7 xã; YS: 10 xã; SD: 10 xã; CH: 10 xã; NH: 3 xã

	10
	Đề án điều chỉnh cơ cấu lao động trong nông thôn: Đào tạo và tạo việc làm cho lao động trong nông nghiệp, nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp từ 78% xướng dưới 63% trong tổng số lao động trong toàn xã hội toàn tỉnh đến năm 2005.
	Sở LĐTB-XH
	Các sở: KH-ĐT, TC-VG, CN-TCN, XD, GTVT, GDĐT, các trường chuyên nghiệp và dạy nghề và UBND các huyện, thị xã
	2002-2005
	Xây dựng xong Đề án năm 2002; tổ chức thực hiện từ 2002-2005 chuyển lao động nông nghiệp, nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp từ 2002-2005.

	10.1
	Đề án phát triển các làng nghề, các HTX phi nông nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch lao động trong nông nghiệp từ 78% (2002) xướng dưới 63% trong tổng số lao động trong toàn xã hội toàn tỉnh đến năm 2005.
	Sở LĐTB-XH
	LM HTX, các sở: NN-PTNT, KH-ĐT, CN-TCN và UBND các huyện thị xã
	2002-2005
	Xây dựng đề án xong trong năm 2002; tổ chức thực hiện từ 2002-2005

	10.2
	Đề án củng cố các trường chuyên nghiệp, dạy nghề
	UBND tỉnh
	Các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, Sở KH-ĐT, Sở GD-ĐT và Ban TCCQ
	2002-2003
	Xây dựng xong đề án năm 2002; Sở LĐTB-XH, Trường THKT-KT&DN: Xây dựng xong Đề án thành lập Trường Cao đẳng KT và Dạy nghề vào 12/2002. Mở các lớp đào tạo nghề.

	B
	Sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện đẩy nhanh CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn
	
	
	
	

	1
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định của UBND tỉnh, của các ngành không còn phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX
	UBND tỉnh
	Sở tư pháp, UBND các huyện thị xã và các ngành của tỉnh
	2002
	

	2
	UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thực hiện chương trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
	UBND tỉnh
	Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã 
	2002
	

	2.1
	Về đất đai: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, được thế chấp vay vốn, được chuyển mục đích sử dụng...

Ban hành cơ chế hỗ trợ: "dồn điền đổi thửa; xây dựng kênh mương; mua máy nông nghiệp làm đất.
	Sở TC - VG
	Sở ĐC, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng NN-PTNT, Ngân hàng ĐTPT, Ngân hàng Nhà nước và UBND các huyện, thị xã 
	2002
	

	2.2
	Về chăn nuôi: Ban hanh cơ chế hỗ trợ, khuyến khích chăn nuôi bò nhốt, bò sữa; bình tuyển, chọn lọc, nhân thuần chủng trâu tốt.
	Sở TC - VG
	Sở NN-PTNT, các Ngân hàng tỉnh và các huyện, thị xã  
	2002
	

	2.3
	Có cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng quy mô sản xuất các ngành chế biến nông lâm thuỷ sản, VLXD, cơ khí.
	Sở KH-ĐT
	Sở TC - VG
	2002
	

	2.4
	Về tài chính:

- Huy động các nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ vốn cho vay, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với các thành phần kinh tế đầu tư trong khu vự nông nghiệp, nông thôn.

- Ban hành cơ chế hỗ trợ chỉnh trang các chợ hiện có.
	Sở TC - VG
	Sở KH-ĐT, KBNN, QHTPT  và các Ngân hàng tỉnh, UBND các huyện, thị xã 
	2002
	

	2.5
	Cải tiến phương thức thẩm định dự án; thủ tục cho vay.
	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 
	Sở NN-PTNT, UBND các huyện, thị xã 
	2002
	

	3
	Về lao động việc làm: Có cơ chế hỗ trợ đào tạo các ngành nghề
: XD, cơ điện, vận hành máy nông nghiệp làm đất, chế biến NLS, chăn nuôi...
	Sở LĐTB-XH
	LMHTX, các sở: TC-VG, XD, CN-TCN, NN-PTNT, các huyện, thị xã 
	2002
	

	4
	Xây dựng và công bố danh mục các dự án gọi vốn đầu tư đến năm 2005 và những chính sách khuyến khích ưu đãi đối với các dự án đầu tư chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp xuất khẩu trong khu vực nông nghiệp nông thôn.
	Sở KH-ĐT
	Các sở, ban, ngành
	2002
	

	5
	Hướng dẫn đến các thành phần kinh tế thực hiện Luật khuyến khích đầu tư trong nước
	Sở KH-ĐT
	Các sở, ban, ngành
	2002
	


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

	 UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG  
	Độc lập - tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 9 (KHOÁ XIII)

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHOÁ IX)

Về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.
(Kèm theo Quyết định số: 332/2002/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2002)

I- Mục tiêu và nhiệm vụ:

Mục tiêu: 
- Làm cho cán bộ, công nhân, viên chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân và các dân tộc trong tỉnh nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nền tàng là chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ và nhân dân, phát huy niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, yêu quê hương đất nước, có ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo và lạc hậu; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc về kinh tế xã hội ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, hạt nhân là đảng bộ, chi bộ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Nhiệm vụ:
các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các ngành và cán bộ, công chức phải nghiên cứu kỹ để hiểu sâu sắc về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình, ngành mình chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơm vị.

II- Kế hoạch thực hiện
	STT
	NỘI DUNG
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành

	1
	Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động báo chí và xuất bản

- Tiếp tục thực hiện Thông báo số 71 - TB/TW của Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng: Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các đội thông tin lưu động chuyên nghiệp tỉnh, huyện, thị xã và các đội thông tin tuyên truyền cơ sở; nâng cao chất lượng biên tập chương trình đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu; bồi dưỡng tuyên truyền viên, thực hiện đa dạng và phong phú các hình thức tuyên truyền.
	Sở VH-TT
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
	Thường xuyên

	
	- Tiếo tục đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản.
	Sở VH-TT
	Họi Nhà báo, Đài PT-TH tỉnh, Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào
	Thường xuyên

	
	- Các cơ quan báo, đài thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình; tăng kỳ xuất bản, mở rộng phát hành Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào; cấp báo tuyên Quang, báo Tân Trào đến xã, phường, thị trấn, trường học và thôn bản;
	Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào
	Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thị xã, XN In Tuyên Quang, Sở KH-ĐT, Sở TC-VG
	1/1/2003

	
	- Mở rộng và nâng cao diện phủ sóng phát thanh truyền hình; phát triển hệ thống truyền thanh và truyền hình ở cụm dân cư tập trung, phấn đấu đến năm 2005: 75 % hộ gia đình có máy thu thanh, 55 % hộ gia đình có có máy thu hình.
	Đài PT-TH tỉnh
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
	Năm 2005

	
	- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đến năm 2005: 100% có trình độ địa học về chuyên môn; 100% phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên là Đảng viên ĐCSVN có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên
	Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh
	Trường Chính trị, Ban tổ chức Chính quyền tỉnh.
	Năm 2005

	2
	Phát huy vai trò và sức mạnh của văn hoá văn nghệ trong việc giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống cho cán bộ và nhân dân
	
	
	

	
	- Nâng cao chất lượng các hoạt động nhà văn hoá, bảo tàng nghệ thuật chuyên nghiệp, phát hành phim & chiếu bóng. Đến năm 2005 xem nghệ thuật chuyên nghiệp đạt 2,5 lần/người/năm, 0,35 ban sách/người/nămxem video do các đội thông tin phục vụ 12 buổi/xã/năm.
	Sở VH-TT
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Tân Trào ATK, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng...
	Năm 2005

	
	- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng văn nghệ quần chúng ở cơ sở; hàng năm tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng ở xã, phường, thị trấn. Đến năm 2005 đạt xem văn nghệ quần chúng 4,5 lần/người/năm.
	Sở VH-TT
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
	Năm 2005

	
	- Sơ kết 5 năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" ở 2 cấp xã và huyện. Đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục, đúc rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp đảy mạnh thực hiện cuộc vận động.
	BCĐ cuộc vận động các cấp
	Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
	Tháng 11 năm 2002

	
	- Ban hành Quy định hoạt động Nhà văn hoá-thể thao trung tâm cụm xã; nhà văn hoá thôn, bản. Hoàn thành việc xây dựng nhà văn hoá thôn, bản.
	UBND tỉnh
	Các Sở: Sở VHTT, KHĐT, XD, UBND dân các huyện, thị
	Năm 2002

	
	- Hoàn thành cam kết quản lý, bảo vệ di sản văn hoá giữa Sở Văn hoá Thông tin với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Trung tâm VHTT huyện, thị xã với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật, cải tiến phương pháp nhà trưng bày, Bảo tàng Tân Trào ATK, các phòng truyền thống cơ sở. Đẩy nhanh thực thi đề án phục hồi bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến "Chiến khu Việt Bắc" tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thành triển khai phương án chăm sóc, bảo vệ cây đa Tân Trào.
	Sở VH-TT
	Sở NN và PTNT, Sở XD, Sở TC-VG, Sở KH-ĐT, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
	Năm 2002. Việc tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng năm 2005 hoàn thành

	
	- Tăng cường kiểm tra thực hiện Quy định 672, 673 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động giao lưu tình cảm và bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu; xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản, tổ nhân dân văn hoá. Hướng dẫn xây dựng và bổ sung quy ước văn hoá thôn, bản, tổ nhân dân. Năm 2003: 100% thôn bản, tổ nhân dân có quy ước nếp sống văn hoá. Đến năm 2005 có 80% hộ gia đình đạt tiêu Sở VH-TTchuẩn gia đình văn hoá; 65% trở lên số thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá.
	Sở VH-TT
	Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan ban ngành trong tỉnh, các ngành thành viên BCĐ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" các cấp.
	Năm (2002-2005)

	
	Biên tập giáo trình bản đồ lịch sử địa lý tỉnh tuyen Quang đưa vào giảng dạy trong các trường học.
	Sở GD-ĐT
	Sở VH-TT, Sở Địa chính
	Năm (2002 - 2003)

	
	- Tổ chức thi sáng tác ca khúc, chọn lọc, dàn dựng, thu, in, phát hành băng đĩa hình, băng đĩa nhạc các ca khúc viết về Tuyên Quang.
	Sở VH-TT
	Hội Văn học nghệ thuật, Đài PTTH, Sở KH-ĐT, Sở TC-VG 
	Năm 2003

	
	- Từng bước đầu tư, xây dựng các công trình văn hoá: Nhà Bảo tàng tổng hợp tỉnh, rạp Tháng Tám - trung tâm hội họp tỉnh, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, Nhà văn hoá trung tâm tỉnh. Trung tâm VHTT - TT ở các huyện.
	UBND tỉnh
	Sở VH-TT, Sở KH-ĐT, Sở TC-VG, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị
	Năm (2002-2005)

	
	- Tiếp tục xét tặng giải thưởng Tân Trào cho các tác phẩm, các công trình có giá trị.
	UBND tỉnh
	Sở VH-TT, Sở KH-CN và MT, Sở TC-VG, Sở KH-ĐT và các sở. ban, ngành có liên quan
	Đợt I tháng 8 năm 2002 và các năm tiếp theo

	3
	Xây dựng các điển hình tiên tiến, tổng kết thực tiễn, điều chỉnh bổ sung và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước.
	
	
	

	
	- Định lỳ sơ kết 6 tháng, hàng năm tổng kết phong trào xây dựng gia đình văn hoá; thôn, bản, tổ nhân dân văn hoá, khu dân cư tiên tiến.
	Sở VH-TT
	UBND các huyện, thị
	Thường xuyên

	
	- Phát động cuộc vận động "Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng cơ sở và cho đất nước"; các cơ quan báo, đài, đội thông tin lưu động kịp thời tuyên truyền gương người tốt việc tốt; gia đình tập thể làm kinh tế giỏi
	UBND tỉnh
	Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, phối hợp UBMT tổ quốc và các đoàn thể
	Tháng 7/2002 và thường xuyên

	4
	Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị
	
	
	

	
	- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn chính trị và giáo dục công dân về số lượng và chất lượng, tất cả giáo viên dạy môn chính trị và giáo dục công dân trong các trường học từ bậc tiểu học đến trung học chuyên nghiệp dạy nghề phải được đào tạo có bằng về lý luận chính trị, hàng năm được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn.
	Sở GD-ĐT
	Trường chính trị tỉnh, UBND các huyện, thị
	Năm (2002 - 2003)

	
	- Đưa môn chính trị và giáo dục công dân vào giảng dạy từ bậc tiểu học trở lên.
	Sở GD-ĐT
	UBND các huyện, thị
	Năm (2002 - 2003)

	5
	Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biên hoà bình", âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch
	
	
	

	
	- Nâng cao chất lượng tự phê bình trong các cơ quan Nhà nước; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, kịp thời giải quyết vướng mắc, xử lý nghiêm những hành vi làm trái các quy định của Đảng, Nhà nước.
	UBND tỉnh
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị
	

	
	- Thực hiện tốt chương trình 135 của Chính phủ; chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền để nhân dân hiểu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hoạt động truyền đạo trái phép
	UBND tỉnh
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII) thực hiện
Nghị quyết TW 5 (khoá IX) Về đổi mới và nâng cao chất lượng cao hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

(Kèm theo Quyết định số: 332/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND tỉnh)

	Số TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì và thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	I) Xác định chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở
a) Xác định rõ chức năng của chính quyền cơ sở


	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	
	b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở
	
	
	
	

	1
	Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách cấp xã, phấn đấu từng bước ổn định và tăng nguồn thu để tự cân đối được kế hoạch chi.
	Sở Tài chính-Vật giá
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	2
	Hướng dẫn nội dung Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai
	Sở Địa chính
	Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	3
	- Hướng dẫn nội dung bảo vệ, quản lý đê điều
- Hướng dẫn nội dung phân cấp quản lý khai thác sử dụng các công trình thuỷ lợi
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	4
	Hướng dẫn nội dung quản lý các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách, vốn tài trợ, vốn huy động trong dân
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính Vật giá, UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	5
	- Hướng dẫn nội dung quản lý, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục ở địa phương
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	6
	- Hướng dẫn nội dung quản lý sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại cơ sở
	Sở Y tế
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	7
	- Hướng dẫn nội dung quản lý sử dụng các công trình văn hoá, cơ sở vật chất phục vụ công tác văn hoá ở địa phương
	Sở Văn hoá thông tin
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	8
	- Hướng dẫn nội dung quản lý hộ tịch
	Sở Tư pháp
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	9
	- Hướng dẫn việc quản lý hộ khẩu, thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội
	Công an tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	10
	- Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	11
	- Hướng dẫn việc thực hiện sự uỷ quyền của cấp trên trong việc thu 1 số loại thuế tại cơ sở.
	Cục Thuế tỉnh
	Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	12
	- Hướng dẫn nội dung quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý môi trường, quản lý vệ sinh đô thị.
	Sở Khoa học công nghệ và Môi trường
	Sở Công nghiệp, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	13
	- Hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội ở cơ sở
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	14
	- Hướng dẫn nội dung quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị, nhà ở đối với phường, thị trấn, các vùng thị tứ và ven đường quốc lộ, tỉnh lộ 
	Sở Xây dựng
	Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	15
	- Hướng dẫn việc quản lý trận tự đô thị.
	Sở Giao thông Vận tải
	Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	
	c) Về hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ nhân dân
	
	
	
	

	1
	- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của thôn, xóm, bản
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã, Sở Tài chính Vật giá
	Quý III/2002
	

	2
	- Xây dựng kế hoạch từng bước củng cố đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ nhân dân theo mục tiêu của Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ khoá XIII.
	UBND các huyện, thị xã
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	2002-2005
	

	
	II) Thực hiện việc đổi mới hoạt động của HĐND
	
	
	
	

	
	a) Hướng dẫn rõ về chức năng nhiệm vụ của HĐND cấp xã
	
	
	
	

	1
	- Hướng dẫn HĐND thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật, Pháp lệnh và Quy chế hoạt động của HĐND
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	2
	- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu của Nghị quyết đại hội XIII phấn đấu đến năm 2005 có 60% chính quyền cấp xã trong sạch vững mạnh
	UBND các huyện, thị xã
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý IV/2002
	

	
	b) Hướng dẫn hoạt động của đại biểu HĐND
	
	
	
	

	1
	- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phương pháp hoạt động của Đại biểu HĐND.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	TT HĐND, UBND, T/Tâm chính trị các huyện, thị xa, trường chính trị tỉnh
	Quý III/2002
	

	2
	- Hướng dẫn việc phân công đại biểu HĐND tham gia hoạt động giám sát, tham gia Ban thanh tra nhân dân, Tổ hoà giải và các tổ chức tự quản ở cơ sở.
	
	
	
	

	
	III) Việc nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của UBND
	
	
	
	

	
	a) Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và các Thành viên UBND
	
	
	
	

	1
	- Rà soát lại việc xây dựng quy chế hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn, Bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh Quy chế làm rõ mối quan hệ của HĐND, UBND với Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể; công tác tổ chức quản lý cán bộ, quản lý công việc; thẩm quyền, trách nhiệm trong giải quyết công việc.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý I/2003
	

	2
	- Rà soát lại Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy ước, Hương ước ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân. Bổ sung hoàn chỉnh Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy ước, Hương ước ở thôn, xóm, bản.
	UBND các huyện, thị xã
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý IV/2002
	

	
	b) Tổ chức cơ quan UBND xã, phường, thị trấn
	
	
	
	

	1
	- Xây dnựg đề án tổ chức cơ quan UBND xã, thị trấn theo hướng có Văn phòng và 3 khối công việc: khối Tài chính, khối Văn hoá-Xã hội, khối Nọi chính
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	2
	- Hoàn chỉnh hướng dẫn tiêu chí đánh giá phân loại kết quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	
	c) Tăng cường cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho xã, phường, thị trấn.
	
	
	
	

	1
	- Kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng trụ sở làm việc; xây dựng quy hoạch, kế hoạch từng bước tu sửa, xây dựng mới, trước mắt bố trí hợp lý tiến tới bảo đảm đủ phòng làm việc cho các tổ chức trong hệ thống chính trị và các chức danh cán bộ chủ chốt
	UBND các huyện, thị xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá
	2002-2005
	

	2
	- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu đến năm 2003 có đủ bàn ghế, tủ đựng tài liệu cho các tổ chức trong hệ thống chính trị và các chức danh cán bộ. Đủ bàn ghế cho hội trường hoặc nhà văn hoá của các xã. Đến hết năm 2004 có đủ máy chữ, điện thoại và các trang thiết bị khác phục vụ công tác văn phòng. Đến năm 2005 thí điểm trang bị máy vi tính cho những nơi có đủ điều kiện để thực hiện từng bước việc hiện đại hoá công tác văn phòng, xây dựng hệ thống nối mạng cục bộ và toàn bộ.
	UBND các huyện, thị xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ
	2002-2005
	

	
	IV) Việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. 
	
	
	
	

	
	Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ cấp xã theo hướng có cán bộ chuyên trách và không chuyên trách.
	
	
	
	

	
	- Xây dựng đề án tổ chức đội ngũ cán bộ xã theo hướng có cán bộ chuyên trách và không chuyên trách.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	
	- Xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với từng đối tượng cán bộ theo chính sách mới
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã
	Quý IV/2002
	

	
	b) Xây dựng nhiệm vụ, tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ.
	
	
	
	

	
	Xây dựng nhiệm vụ, tiêu chuẩn của cán bộ chính quyền cấp xã  và quy trình tuyển chọn cán bộ 
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã
	Quý III/2002
	

	
	Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển chọn cán bộ từ nay đến năm 2005 theo đúng tiêu chuẩn.
	UBND các huyện, thị xã
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	2002-2005
	

	
	c) Về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	
	
	
	

	
	- Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp xã bảo đảm dự nguồn cho mỗi chức danh có từ 1 đến 2 cán bộ thay thế
	UBND các huyện, thị xã
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	2002-2005
	

	
	- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ để thực hiện mục tiêu của NQ đại hội đảng bộ lần thứ XIII là đến năm 2005 có 100% cán bộ đạt trình độ chuyên môn từ trung học trở lên trong đó 30% cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học. Cán bộ là Đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
	UBND các huyện, thị xã
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, trường THKTKT và dạy nghề
	2002-2005
	

	
	d) Về luân chuyển cán bộ
	
	
	
	

	
	- Xây dựng Quy định về luân chuyển cán bộ, chính sách trong công tác luân chuyển cán bộ phù hợp với tình hình của địa phương.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị xã, Sở Tài chính-Vật giá
	Quý IV/2002
	UBND tỉnh ra Quyết định

	
	- Tổ chức thí điểm việc luân chuyển cán bộ từ huyện, tỉnh xuống cơ sở và từ cơ sở lên huyện, tỉnh để thực hiện vào đầu năm 2003
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	UBND các huyện, thị, các Sở, Ban, Ngành
	2003-2005
	UBND tỉnh ra Quyết định


Căn cứ kế hoạch này các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện
TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

